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יר1 שִׁ֗
bài–ca

עֲל֥וֹת מַּ֫ הַֽ
bài–ca–đi–lên

אֶל־
đến
H0413

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

בַּצָּרָ֣תָה
trong–hoạn–nạn–nó

י לִּ֑
—

אתִי רָ֗ קָ֝
go�i
H7121

יַּעֲנֵֽנִי׃ וַֽ
và–trả–lời–tôi

Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi.

הוָ֗ה2 יְֽ
Đức–Giê-hô-va
H3068

ילָה הַצִּ֣
giải–cứu–nó
H5337

נַפְ֭שִׁי
linh–hồn–tôi
H5315

מִשְּׂפַת־
từ–môi
H8193

קֶר שֶׁ֑
dối–trá
H8267

מִלָּשׁ֥וֹן
từ–lưỡi
H3956

ה׃ רְמִיָּֽ
sự–dối–trá

Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi mo�i dối trá, Khỏi lưỡi phỉnh gạt.

מַה־3
gì
H4100

ן יִּתֵּ֣
ban–cho
H5414

לְךָ֭
—

וּמַה־
và–gì
H4100

יף יֹּסִ֥
thêm
H3254

ךְ לָ֗
—

לָשׁ֥וֹן
lưỡi
H3956

ה׃ רְמִיָּֽ
sự–dối–trá

Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi? Thêm cho ngươi điều gì nữa?

י4 חִצֵּ֣
mũi–tên
H2671

גִבּ֣וֹר
người–mạnh
H1368

שְׁנוּנִי֑ם
mài
H8150

ם עִ֝֗
với

גַּחֲלֵ֥י
than
H1513

ים׃ רְתָמִֽ
[H7574]
H7574

Aét là tên nho�n của dõng sĩ, Và than đỏ hực của cây giêng-giếng.

אֽוֹיָה־5
[H0190]
H0190

לִי֭
—

כִּי־
vì

גַרְ֣תִּי
tạm–trú

מֶשֶׁ֑ךְ
[H4902]
H4902

נְתִּי כַ֗ שָׁ֝
cư–ngu�
H7931

ם־ עִֽ
với

אָהֳלֵ֥י
lều
H0168

ר׃ קֵדָֽ
Kê-đa
H6938

Khốn nạn cho tôi vì tôi ngu� trong Mê-siếc, Và ở dưới các trại Kê-đa.

בַּת6 רַ֭
nhiều

ׁכְנָה־ שָֽ
cư–ngu�
H7931

הּ לָּ֣
—

י נַפְשִׁ֑
linh–hồn–tôi
H5315

ם עִ֝֗
với

שׂוֹנֵא֥
ghét
H8130

שָׁלֽוֹם׃
bình–an
H7965

Lâu lắm linh hồn tôi chung ở Với kẻ ghét sự hòa bình.

נִי־7 אֽ‍ֲ
chúng–tôi
H0589

שָׁל֭וֹם
bình–an
H7965

י וְכִ֣
và–vì

ר אֲדַבֵּ֑
phán
H1696

מָּה הֵ֝֗
ho�
H1992

ה׃ לַמִּלְחָמָֽ
cho–chiến–trận
H4421

Tôi muốn sự hòa bình; nhưng khi tôi nói đến, Chúng nó bèn muốn sự giặc giã.

https://biblehub.com/hebrew/413.htm
https://biblehub.com/hebrew/3068.htm
https://biblehub.com/hebrew/7121.htm
https://biblehub.com/hebrew/3068.htm
https://biblehub.com/hebrew/5337.htm
https://biblehub.com/hebrew/5315.htm
https://biblehub.com/hebrew/8193.htm
https://biblehub.com/hebrew/8267.htm
https://biblehub.com/hebrew/3956.htm
https://biblehub.com/hebrew/4100.htm
https://biblehub.com/hebrew/5414.htm
https://biblehub.com/hebrew/4100.htm
https://biblehub.com/hebrew/3254.htm
https://biblehub.com/hebrew/3956.htm
https://biblehub.com/hebrew/2671.htm
https://biblehub.com/hebrew/1368.htm
https://biblehub.com/hebrew/8150.htm
https://biblehub.com/hebrew/1513.htm
https://biblehub.com/hebrew/7574.htm
https://biblehub.com/hebrew/190.htm
https://biblehub.com/hebrew/4902.htm
https://biblehub.com/hebrew/7931.htm
https://biblehub.com/hebrew/168.htm
https://biblehub.com/hebrew/6938.htm
https://biblehub.com/hebrew/7931.htm
https://biblehub.com/hebrew/5315.htm
https://biblehub.com/hebrew/8130.htm
https://biblehub.com/hebrew/7965.htm
https://biblehub.com/hebrew/589.htm
https://biblehub.com/hebrew/7965.htm
https://biblehub.com/hebrew/1696.htm
https://biblehub.com/hebrew/1992.htm
https://biblehub.com/hebrew/4421.htm

